
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
Số:  186 /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Đăk Nông, ngày 16 tháng 02 năm 2016 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v thành lập Hội đồng coi thi Olympic Tiếng Anh trên internet cấp tỉnh 

Năm học 2015-2016 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG 
 

Căn cứ vào Quyết định số 362/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 03 năm 2012 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ 
quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông; 

Căn cứ công văn số 1575/SGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 09 năm 2015 
của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên 
internet năm học 2015-2016; 

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở Giáo dục và 
Đào tạo, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Nay thành lập Hội đồng coi thi Olympic Tiếng Anh trên internet 
cấp tỉnh năm học 2015-2016 gồm các (Ông) Bà có tên sau: (danh sách thành 

viên và thí sinh dự thi các hội đồng kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng coi thi có trách nhiệm tổ chức và báo cáo kết quả kỳ thi 
Olympic Tiếng Anh trên internet cấp tỉnh theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và 
Đào tạo. 

- Thời gian làm việc của Hội đồng: từ ngày 26/2/2016 đến hết ngày 
28/2/2016.  

- Địa điểm làm việc: tại đơn vị tổ chức thi. 
- Kinh phí: các đơn vị thực hiện theo quy định chế độ tài chính hiện hành. 

Điều 3. Các ông, bà trưởng phòng Tổ chức cán bộ, trưởng phòng Kế 
hoạch tài chính, trưởng phòng Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu 
trưởng các trường THPT, PTDTNT, trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các 
huyện/thị xã, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các (Ông) Bà có tên ở điều 1 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 
Nơi nhận:  
- Như điều 3 
- Giám đốc (báo cáo) 
- PGĐ Nguyễn Văn Hòa (chỉ đạo) 
- Lưu VT, GDTrH 

 



KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

 
Thời gian Nội dung Thành phần 

Từ 14h00 
ngày 
26/2/2016 

Họp hội đồng coi thi 
- Kiểm tra danh sách học sinh dự thi, điều kiện 
dự thi của thí sinh;  
- Kiểm tra các văn bản chuẩn bị cho cuộc thi, 
danh sách phòng thi, biên bản phòng thi; bì 
niêm phong mã số thi 
- Kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất phòng thi, 
máy tính, headphone, đường truyền truy nhập 
vào trang web IOE. 

Hội đồng coi thi, 
Cán bộ giám sát 

Ngày 27-
28/02/2016 

- Khai mạc 
- Kiểm tra thẻ học sinh, thí sinh vào phòng thi. 
Kiểm tra đối chiếu số ID của thí sinh trên máy 
tính sau khi đăng nhập với số ID trong biên bản 
phòng thi. 
- Trước giờ thi 15 phút, Chủ tịch hội đồng giao 
mã số thi cho giám thi phòng thi. 
- Trước giờ thi 5 phút, Giám thị viết rõ ràng mã 
số lên bảng, thí sinh nhập mã số thi. 
* Thời gian thi chính thức (chưa kể thời gian 
triệu tập, ổn định) cho học sinh các khối lớp: 

- Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 7h00 đến 
7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30 

- Khối lớp 4 và khối lớp 9: từ 8h00 đến 
8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30 

- Khối lớp 5 và khối lớp 10: từ 9h00 đến 
9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30 

- Khối lớp 6 và khối lớp 11: từ 10h00 
đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30 
- Khối lớp 7 và khối lớp 12: từ 11h00 đến 11h30 
hoặc từ 17h00 đến 17h30 

Hội đồng coi thi, 
Cán bộ giám sát, 
thí sinh 

Ngay sau khi kết thúc cuộc thi, Hội đồng coi thi gửi dữ liệu bản mềm về địa chỉ 
email: PhongGDTrH.SoDakNong@moet.edu.vn; Hồ sơ bản cứng phô tô lưu tại đơn vị 
tổ chức thi 01 bản; bản gốc gửi về địa chỉ: Phòng Giáo dục trung học, Sở GDĐT tỉnh 
Đăk Nông; đường Lương Thế Vinh, thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đăk Nông. 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng 

1 Phan Sỹ Quang Hiệu trưởng THPT Chu Văn An Chủ tịch 

2 Phạm Thị Hồng Loan Phó hiệu trưởng THPT Chu Văn An Phó Chủ tịch 

3 Lê Minh Tiến Phó hiệu trưởng THPT Chu Văn An Ủy viên 

4 Mai Quý Châu Phó hiệu trưởng THPT Chu Văn An Ủy viên 

5 Nguyễn Hoàng Mỹ TKHĐ THPT Chu Văn An Thư ký 

6 Phạm Thị Thùy Dương Giáo viên THPT Chu Văn An Giám thị 

7 Lê Thị Lan Anh Giáo viên THPT Chu Văn An Giám thị 

Danh sách hội đồng gồm 07 thành viên./. 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng 

1.  Hồ Tấn Đằng Hiệu trưởng THPT Đăk Mil Chủ tịch 

2.  Phan Minh Đức  Phó Hiệu trưởng THPT Đăk Mil  Phó Chủ tịch 

3.  Châu Thị Ánh Ngọc Tổ trưởng THPT Đăk Mil Thư ký 

4.  Phan Quốc Quang Tổ trưởng THPT Đăk Mil Thư ký 

5.  Nguyễn Bảo Huy Tổ trưởng THPT Đăk Mil Giám thị 

6.  Lê Văn Phương Giáo viên THPT Đăk Mil Giám thị 

7.  Lê Thị Hồng Giáo viên THPT Đăk Mil Giám thị 

8.  Lý Hoàng Ngọc Hiếu Giáo viên THPT Đăk Mil Giám thị 

9.  Nguyễn Thị Loan Nhân viên THPT Đăk Mil Phục vụ 

10.  Phan Viết Dần Nhân viên THPT Đăk Mil Phục vụ 

 Danh sách hội đồng gồm 10 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng 

1.  Lê Quốc Khánh Phó hiệu trưởng THPT Hùng Vương Chủ tịch 

2.  Lê Xuân Dũng Bí thư ĐTN THPT Hùng Vương Ủy viên 

3.  Nguyễn Văn Lợi Thư ký THPT Hùng Vương Thư ký 

4.  Bùi Văn Nhất Tổ phó THPT Hùng Vương Giám thị 

5.  Hà Xuân Hùng Tổ trưởng THPT Hùng Vương Giám thị 

6.  Nguyễn Thị Kim Hiền Tổ trưởng THPT Hùng Vương Phục vụ 

7.  Lê Thị Giang Văn thư THPT Hùng Vương Phục vụ 

 Danh sách hội đồng gồm 07 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng 

1.  Trần Thị Hiền Hiệu trưởng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Chủ tịch 

2.  Nguyễn Sĩ Tuân P.hiệu trưởng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Ủy viên 

3.  Lê Bạch Hồng Thư ký THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Thư ký 

4.  Trần Anh Sơn Giáo viên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Giám thị 

5.  Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Giám thị 

6.  Bùi Thị Thu Dung Y  tế THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Phục vụ 

7.  Nguyễn Thị Lê Thùy Kế toán THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Phục vụ 

8.  Bùi Xuân Xiêm Bảo vệ THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Bảo vệ 

 Danh sách hội đồng gồm 08 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng 

1.  Trịnh Minh Chánh Hiệu trưởng THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Chủ tịch 

2.  Đỗ Thị Là Phó hiệu trưởng THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Phó chủ tịch 

3.  Vũ Minh Sơn Thư ký hội đồng THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Thư ký 

4.  Phạm Thị Hằng Giáo viên THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Giám thị 

5.  Hoàng Văn Hùng KTV THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Giám thị 

6.  Nguyễn Văn Đệ  Giáo viên THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Giám thị 

7.  Phùng Thị Huệ Giáo viên THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Giám thị 

8.  Lê Thị Bảo Phương Thủ quỷ THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Phục vụ 

9.  Lê Thị Thu Trang Kế toán THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Phục vụ 

10.  Phan Thị Hồng Nhung Văn thư THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Phục vụ 

11.  Trần Văn Thành Thiết bị THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Phục vụ 

12.  Nông Văn Niết Bảo vệ THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh Phục vụ 

 Danh sách hội đồng gồm 12 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng 

1.  Nguyễn Khắc Mãnh Hiệu trưởng THPT Phạm Văn Đồng Chủ tịch 

2.  Nguyễn Tin P.Hiệu trưởng THPT Phạm Văn Đồng Phó chủ tịch 

3.  Phạm Thị Hồng P.Hiệu trưởng THPT Phạm Văn Đồng Phó chủ tịch 

4.  Nguyễn Thành Long TKHĐ THPT Phạm Văn Đồng Thư ký 

5.  Lê Thị Kim Nhân TTCM THPT Phạm Văn Đồng Giám thị 

6.  Nguyễn Thị Bảo Thy Giáo viên THPT Phạm Văn Đồng Giám thị 

7.  Nguyễn Mậu Tùng Giáo viên THPT Phạm Văn Đồng Giám thị 

8.  Trần Văn Thoan TTCM THPT Phạm Văn Đồng Giám thị 

9.  Nguyễn Thị Ngọc Hòa Kế toán THPT Phạm Văn Đồng Thành viên 

10.  Đào Trọng Tài Thủ quỹ THPT Phạm Văn Đồng Thành viên 

11.  Nguyễn Diệu Hương Văn thư THPT Phạm Văn Đồng Thành viên 

12.  Nguyễn Văn Trạch Bảo vệ THPT Phạm Văn Đồng Bảo vệ 

13.  Hoàng Ngọc Thoán Bảo vệ THPT Phạm Văn Đồng Bảo vệ 

14.  Nguyễn Thị Ánh Nhân viên THPT Phạm Văn Đồng Phục vụ 

15.  Hoàng Thị Đan Phục vụ THPT Phạm Văn Đồng Phục vụ 

 Danh sách hội đồng gồm 15 thành viên./.   



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng 

1.  Nguyễn Xuân Hiệu trưởng THPT Quang Trung Chủ tịch 

2.  Nguyễn Thị Thùy Oanh P.Hiệu trưởng THPT Quang Trung Ủy viên 

3.  Lê Thị Hồng Lệ Tổ trưởng CM THPT Quang Trung Thư ký 

4.  Lê Hữu Phúc TKHĐ THPT Quang Trung Giám thị 

5.  Dương Khắc Lương Tổ phó CM THPT Quang Trung Giám thị 

6.  Trần Văn Thái Kế toán THPT Quang Trung Phục vụ 

7.  Sử Thị Tuyết` Thủ quỹ THPT Quang Trung Phục vụ 

 Danh sách hội đồng gồm 07 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng 

1.  Trần Công Nhị Hiệu trưởng THPT Trần Hưng Đạo Chủ tịch 

2.  Trần Công Toàn P. Hiệu trưởng THPT Trần Hưng Đạo P.Chủ tịch 

3.  Lê Trọng Việt Giáo viên THPT Trần Hưng Đạo Thư kí 

4.  Nguyễn Văn Chinh Giáo viên THPT Trần Hưng Đạo Giám thị 

5.  Phạm Bá Nhật Minh Giáo viên THPT Trần Hưng Đạo Giám thị 

6.  Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên THPT Trần Hưng Đạo Giám thị 

7.  Nguyễn Ngọc Bảo CT C.Đoàn THPT Trần Hưng Đạo Giám thị 

8.  Trần Thị Ngọc Lan Nhân viên THPT Trần Hưng Đạo Phục vụ 

9.  Ngô Thị Tâm Nhân viên THPT Trần Hưng Đạo Phục vụ 

10.  Trương Quang Đạt Nhân viên THPT Trần Hưng Đạo Phục vụ 

 Danh sách hội đồng gồm 10 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Huyện 
Chức vụ trong 

Hội đồng 
1.  Phạm Văn Hiệp  P. Trưởng phòng Phòng GD&ĐT 

Cư Jút 
Chủ tịch  

2.  Trần Văn Cầm  P. Trưởng phòng Phòng GD&ĐT 
Cư Jút 

P. chủ tịch 

3.  Phạm Văn Thiệu Chuyên viên Phòng GD&ĐT 
Cư Jút 

P. chủ tịch 

4.  Bùi Văn Bửu Hiệu trưởng THCS Phạm Văn Đồng 
Cư Jút 

P. chủ tịch 

5.  Cao Xuân Hoàng Hiệu trưởng Tiểu học Kim Đồng 
Cư Jút 

P. chủ tịch 

6.  Phan Ngọc Tuấn Chuyên Viên Phòng GD&ĐT 
Cư Jút 

Thư ký 

7.  Dương Vũ Hoàng PHTrưởng THCS Võ Thị Sáu 
Cư Jút 

Thư ký 

8.  Phạm Văn Vinh  Giáo viên THCS Phạm Văn Đồng 
Cư Jút 

Giám thị 

9.  Nguyễn Tất Tỉnh Giáo viên THCS Phan Đình Phùng 
Cư Jút 

Giám thị 

10.  Hoàng Thị Thu Hà Giáo viên THCS Võ Thị Sáu 
Cư Jút 

Giám thị 

11.  Hà Huy Cận Giáo viên THCS Phạm Văn Đồng 
Cư Jút 

Giám thị 

12.  Vương Thị Dân Giáo viên THCS Phạm Văn Đồng 
Cư Jút 

Giám thị 

13.  Trần Văn Dương Giáo viên THCS Nguyễn Văn Trỗi 
Cư Jút 

Giám thị 

14.  Lê Viết Thể Giáo viên THCS Phạm Văn Đồng 
Cư Jút 

Giám thị 

15.  Quản Văn Lực Giáo viên THCS Phạm Văn Đồng 
Cư Jút 

Giám thị 

16.  Hoàng Thị Nguyên Thảo Giáo viên TH Nguyễn Đình Chiểu 
Cư Jút 

Giám thị 



17.  Hoàng Văn Nghĩa Giáo viên THCS Nguyễn Tất Thành 
Cư Jút 

Giám thị 

18.  Nguyễn Bá Thính Giáo viên THCS Phan Đình Phùng 
Cư Jút 

Giám thị  

19.  Trần Thị Oanh Giáo viên Tiểu học Kim Đồng 
Cư Jút 

Giám thị 

20.  Trần Thị Huyên Kế toán Phòng GD&ĐT 
Cư Jút 

Ủy viên 

21.  Nguyễn Thị Kim Hạnh Kế toán Phòng GD&ĐT 
Cư Jút 

Ủy viên 

22.  Nguyễn Thị Hồng Thắm Kế toán Phòng GD&ĐT 
Cư Jút 

Ủy viên 

23.  Nguyễn Thị Xuân Diệu Y tế THCS Phạm Văn Đồng 
Cư Jút 

Y tế-Phục vụ 

24.  Nguyễn Thị Minh Thu Y tế Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu 
Cư Jút 

Y tế-Phục vụ 

25.  Nguyễn Quang Vinh Bảo vệ THCS Phạm Văn Đồng 
Cư Jút 

Bảo vệ 

26.  Nguyễn Văn Hải Bảo vệ Tiểu học Kim Đồng 
Cư Jút 

Bảo vệ 

 Danh sách hội đồng gồm 26 thành viên./.    

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng 

1.  Trịnh Đình Hợp Hiệu trưởng THPT Phan Chu Trinh Chủ tịch hội đồng 

2.  Vũ Đại Thanh P. Hiệu trưởng THPT Phan Chu Trinh Thư ký 

3.  Đặng Mạnh Thắng TTCM THPT Phan Chu Trinh Giám thị 

4.  Đỗ Thị Thanh Thủy Giáo viên THPT Phan Chu Trinh Giám thị 

5.  Võ Duy Tùng Bảo vệ THPT Phan Chu Trinh Bảo vệ 

6.  Huỳnh Thị Tồn Sa Kế toán THPT Phan Chu Trinh Thành viên 

 Danh sách hội đồng gồm 6 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Huyện Chức vụ trong Hội đồng 

1.  Phạm Quốc Trọng P.Trưởng phòng Phòng GD&ĐT Tuy Đức Chủ tịch 

2.  Nguyễn Đình Thọ Hiệu trưởng THCS Đắk Buk So Tuy Đức P.Chủ tịch 

3.  Trần Đức Đoàn Chuyên viên Phòng GD&ĐT Tuy Đức Thư ký 

4.  Phạm Đình Trọng Chuyên viên Phòng GD&ĐT Tuy Đức Thành viên 

5.  Vũ Quốc Vương Giáo viên TH Lê Hồng Phong Tuy Đức Thành viên 

6.  Dương Văn Ngọc Giáo viên THCS Đắk Buk So Tuy Đức Thành viên 

7.  Nguyễn Văn Vui Kế toán Phòng GD&ĐT Tuy Đức Thành viên 

8.  Đỗ Thị Hà YTHĐ TH Lê Hồng Phong Tuy Đức Y tế 

9.  Lê Thị Bông Văn thư  Phòng GD&ĐT Tuy Đức Thành viên 

10.  Nguyễn Văn Thông Bảo vệ THCS Đắk Buk So Tuy Đức Bảo vệ 

 Danh sách hội đồng gồm 10 thành viên./.    

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Huyện 
Chức vụ trong 

Hội đồng 

1.  Nguyễn Xuân Danh Trưởng phòng Phòng GD&ĐT Krông Nô Krông Nô Chủ tịch 

2.  Bùi Văn Út Phó trưởng phòng Phòng GD&ĐT Krông Nô Krông Nô Phó chủ tịch 

3.  Phạm Đăng Khoa Chuyên viên Phòng GD&ĐT Krông Nô Krông Nô Thư ký 

4.  Lê Ngọc Lâm Giáo viên THCS Thị trấn Đắk Mâm Krông Nô Giám thị 

5.  Hứa Văn Thiện Giáo viên THCS Nam Đà Krông Nô Giám thị 

6.  Nguyễn Thành Nam Giáo viên THCS Nâm N'Đir Krông Nô Giám thị 

7.  Nguyễn Văn Lâm Nhân viên Phòng GD&ĐT Krông Nô Krông Nô Phục vụ 

8.  Đinh Thị Ngát Kế toán Phòng GD&ĐT Krông Nô Krông Nô Thành viên 

 Danh sách hội đồng gồm 08 thành viên./.    

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Huyện Chức vụ trong Hội đồng 

1.  Vũ Thị Cúc Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Đăk R'lấp Chủ tịch HĐ 

2.  Đặng Bá Hiệp P.Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Đăk R'lấp P.Chủ tịch HĐ 

3.  Nguyễn Nhân Thành Giáo viên THCS Trần Quang Khải Đăk R'lấp Thư ký cụm 1 

4.  Đặng Hùng Vỹ Giáo viên THCS Nguyễn Công Trứ Đăk R'lấp Thư ký cụm 2 

5.  Lê Thị Hương Hiệu trưởng THCS Nguyễn Du Đăk R'lấp Thành viên cụm 1 

6.  Hà Hữu Quang Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Đăk R'lấp Thành viên cụm 1 

7.  Vũ Thị Lai Hiệu trưởng TH Bùi Thị Xuân Đăk R'lấp Thành viên cụm 1 

8.  Vũ Hữu Tịnh Hiệu trưởng THCS Lương Thế Vinh Đăk R'lấp Thành viên cụm 1 

9.  Nguyễn Hữu Phong Giáo viên THCS Võ Văn Kiệt Đăk R'lấp Thành viên cụm 1 

10.  Nguyễn Đăng Thoại Giáo viên THCS Nguyễn Du Đăk R'lấp Thành viên cụm 1 

11.  Lê Đình Trịnh Giáo viên THCS Trần Quốc Toản Đăk R'lấp Thành viên cụm 1 

12.  Nguyễn Thế Hội Giáo viên THCS Nguyễn Trãi Đăk R'lấp Thành viên cụm 1 

13.  Hà Thị Thủy Nhân viên THCS Nguyễn Du Đăk R'lấp Thành viên cụm 1 

14.  Trần Thị Bích Lưu Nhân viên THCS Nguyễn Du Đăk R'lấp Thành viên cụm 1 

15.  Phạm Quang Thuận Hiệu trưởng THCS Nguyễn Công Trứ Đăk R'lấp Thành viên cụm 2 

16.  Nguyễn Hữu Đức Hiệu trưởng TH Lê Đình Chinh Đăk R'lấp Thành viên cụm 2 



17.  Lê Thị Thanh Tuyền Hiệu trưởng TH Nguyễn Thái Học Đăk R'lấp Thành viên cụm 2 

18.  Bùi Thanh Long P.Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Đăk R'lấp Thành viên cụm 2 

19.  Bùi Đăng Thao Giáo viên THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Đăk R'lấp Thành viên cụm 2 

20.  Hoàng Văn Tú Giáo viên THCS Nguyễn Du Đăk R'lấp Thành viên cụm 2 

21.  Đoàn Thế Hưng Giáo viên THCS Nguyễn Văn Linh Đăk R'lấp Thành viên cụm 2 

22.  Trần Thị Thanh Tuyền Nhân viên TH Lê Đình Chinh Đăk R'lấp Thành viên cụm 2 

23.  Hồ Thị Ly  Nhân viên TH Lê Đình Chinh Đăk R'lấp Thành viên cụm 2 

 Danh sách hội đồng gồm 23 thành viên./.    

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng 

1.  Nguyễn Văn Được Hiệu trưởng THPT DTNT N'Trang Lơng Chủ tịch Hội đồng 

2.  Nguyễn Văn Thạch P.Hiệu trưởng THPT DTNT N'Trang Lơng P.Chủ tịch Hội đồng 

3.  Lê Văn Thắng TKHĐ THPT DTNT N'Trang Lơng Thư ký 

4.  Lê Thị Hoài Ân Giáo viên THPT DTNT N'Trang Lơng Giám thị 

5.  Hoàng Tiến Cảnh Giáo viên THPT DTNT N'Trang Lơng Giám thị 

6.  Trần Thị Thu Yến NVKT THPT DTNT N'Trang Lơng Phục vụ 

7.  Trần Thị Thủy NVTQ THPT DTNT N'Trang Lơng Phục vụ 

8.  Huỳnh Thị Thùy Dương NVVT THPT DTNT N'Trang Lơng Phục vụ 

 Danh sách hội đồng gồm 08 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng 

1.  
Phan Văn Tấn Phó Hiệu trưởng THPT Trường Chinh Chủ tịch 

2.  
Tô Đình Thịnh Phó Hiệu trưởng THPT Trường Chinh Phó chủ tịch 

3.  
Lê Văn Sỹ TKHĐ THPT Trường Chinh Thư ký 

4.  
Hoàng Văn Đang Giáo viên THPT Trường Chinh Giám thị 

5.  
Nguyễn Kim Đồng Giáo viên THPT Trường Chinh Giám thị 

6.  
Nguyễn Thị Sơn Kế toán THPT Trường Chinh Phục vụ 

7.  
Lô Thị Dung Thủ quỹ THPT Trường Chinh Phục vụ 

8.  
Lê Thị Thúy NV Tạp vụ THPT Trường Chinh Phục vụ 

9.  
Nguyễn Văn An NV Bảo vệ THPT Trường Chinh Bảo vệ 

 Danh sách hội đồng gồm 09 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị 
Huyện Chức vụ trong  

Hội đồng 

1.  Phan Minh Tuấn Phó trưởng phòng Phòng GD&ĐT Đăk Glong Chủ tịch 

2.  Nguyễn Thị Hà Chuyên viên Phòng GD&ĐT Đăk Glong Phó Chủ tịch 

3.  Trần Thị Thanh Nhàn Giáo viên THCS Nguyễn Du Đăk Glong Thư kí 

4.  Trần Văn Trãi Giáo viên 
PTDTBT THCS Đăk R 
Măng 

Đăk Glong Thành viên 

5.  Nguyễn Đức Hưng Giáo viên THCS Hoàng Văn Thụ Đăk Glong Thành viên 

6.  Nguyễn Văn Tài Giáo viên THCS Chu Văn An Đăk Glong Thành viên 

7.  Nguyễn Ngọc Khánh Giáo viên THCS Phan Chu Trinh Đăk Glong Thành viên 

8.  Nguyễn Thị Soa Nhân viên THCS Nguyễn Du Đăk Glong Phục vụ 

9.  Nguyễn Thị Hằng Nga Kế toán Phòng GD&ĐT Đăk Glong Phục vụ 

10.  Lê Đôn Hà Bảo vệ THCS Nguyễn Du Đăk Glong Bảo vệ 

 Danh sách hội đồng gồm 10 thành viên./.    

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng  

1.  Lê Thị Chung Hiệu trưởng THPT Trần Phú Chủ tịch  

2.  Nguyễn Văn Dung P. Hiệu trưởng THPT Trần Phú Thư ký 

3.  Nguyễn Văn Tuấn Thư ký HĐ THPT Trần Phú Giám thị 

4.  Trần Thị Tuyết Giáo viên THPT Trần Phú Giám thị 

5.  Hồ Thị Lan Phương Kế toán THPT Trần Phú Phục vụ 

6.  Đậu Thị Hương Phục vụ THPT Trần Phú Phục vụ 

7.  Lê Văn Minh Bảo vệ THPT Trần Phú Bảo vệ 

 Danh sách hội đồng gồm 07 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng  

1.  
Trần Bảo Ngọc Hiệu trưởng THPT Đăk Song Chủ tịch HĐ 

2.  
Huỳnh Thị Châu Lyna Phó hiệu trưởng THPT Đăk Song Phó chủ tịch 

3.  
Phạm Bá Quyền TKHĐ THPT Đăk Song Thư ký 

4.  
Nguyễn Hữu Hưng Tổ Phó THPT Đăk Song Giám thị 

5.  
Vũ Đức Thịnh Tổ Trưởng THPT Đăk Song Giám thị 

6.  
Lê Xuân Gắng Giáo viên THPT Đăk Song Giám thị 

 Danh sách hội đồng gồm 06 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng  

1.  
Hoàng Ngọc Tránh Hiệu trưởng THPT Nguyễn Tất Thành Chủ tịch 

2.  
Nguyễn Minh Tâm P. Hiệu trưởng THPT Nguyễn Tất Thành P. Chủ tịch 

3.  
Nguyễn Ngọc Tấn P. Hiệu trưởng THPT Nguyễn Tất Thành P. Chủ tịch 

4.  
Phạm Duy Chinh TKHĐ THPT Nguyễn Tất Thành Thư ký 

5.  
Lê Mạnh Hà TTCM THPT Nguyễn Tất Thành Giám thị 

6.  
Phạm Thị Gấm Giáo viên THPT Nguyễn Tất Thành Giám thị 

7.  
Trịnh Xuân Giang Giáo viên THPT Nguyễn Tất Thành Giám thị 

8.  
Đỗ Thị Hằng Kế Toán THPT Nguyễn Tất Thành Thành viên 

9.  
Bùi Thị Tình Thủ Quỹ THPT Nguyễn Tất Thành Thành viên 

10.  
Phạm Thị Phượng Y tế THPT Nguyễn Tất Thành Thành viên 

11.  
Lê Đức Bình Bảo vệ THPT Nguyễn Tất Thành Bảo vệ 

12.  
Nguyễn Khắc Hiến Bảo vệ THPT Nguyễn Tất Thành Bảo vệ 

 Danh sách hội đồng gồm 12 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng  

1.  
Trần Sĩ Thành Hiệu trưởng THPT Krông Nô Chủ tịch HĐ 

2.  
Cù Chính Bình Phó hiệu trưởng THPT Krông Nô Phó chủ tịch 

3.  
Lê Thành Công TKHĐ THPT Krông Nô Thư ký 

4.  
Đinh Huy Lưu Tổ trưởng THPT Krông Nô Giám thị 

5.  
Trần Ngọc An Tổ phó THPT Krông Nô Giám thị 

6.  
Trần Thị Lệ  Giáo viên THPT Krông Nô Giám thị 

7.  
Lê Hữu Tuấn Tổ trưởng THPT Krông Nô Giám thị 

8.  
Lê Hồng Dũ Tổ phó THPT Krông Nô Giám thị 

9.  
Nguyễn Xuân Sinh Tổ trưởng THPT Krông Nô Giám thị 

10.  
Phạm Minh Hà Tổ phó THPT Krông Nô Giám thị 

11.  
Trần Quốc Hoàn Tổ trưởng THPT Krông Nô Thành viên 

12.  
Lê Thị Kim Hoa Văn thư THPT Krông Nô Phục vụ 

13.  
Trần Thị Hợi CB thiết bị THPT Krông Nô Phục vụ 

14.  
Nguyễn Thị Hằng Y tế THPT Krông Nô Phục vụ 

15.  
Trần Xuân Linh Bảo vệ THPT Krông Nô Phục vụ 

 Danh sách hội đồng gồm 15 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng  

1.  
Nguyễn Thế Hiệt P.Hiệu trưởng THPT Lê Duẩn Chủ tịch HĐ 

2.  
Hoàng Đức Nhật Thư ký THPT Lê Duẩn Thư ký 

3.  
Đoàn Ngọc Vương Bí thư đoàn THPT Lê Duẩn Giám thị 

4.  
Nguyễn Thị Ngọc Yến Giáo Viên THPT Lê Duẩn Giám thị 

5.  
Cao Thị Hồng Vân Phục vụ THPT Lê Duẩn Phục vụ 

6.  
Đào Quang Vinh Bảo vệ THPT Lê Duẩn Bảo vệ 

 Danh sách hội đồng gồm 06 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức vụ trong Hội đồng  

1.  
LÊ VĂN HÀ Hiệu trưởng THPT DTNT Đăk Glong Chủ tịch HĐ 

2.  
NGUYỄN THANH BÌNH Phó hiệu trưởng THPT DTNT Đăk Glong Thư ký 

3.  
HOÀNG MINH DŨNG Giáo viên THPT DTNT Đăk Glong Giám thị 

4.  
NGUYỄN THỊ THƠM Giáo viên THPT DTNT Đăk Glong Giám thị 

 Danh sách hội đồng gồm 04 thành viên./.   

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG COI THI 
OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TỈNH 

NĂM HỌC 2015-2016 
(Kèm theo Quyết định số: 186 /QĐ-SGDĐT ngày 16/02/2016) 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Huyện 
Chức vụ trong 

Hội đồng 

1.  Nguyễn Tỵ P.Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Nghĩa Chủ tịch  

2.  Lê Thị Như Hương P.trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Nghĩa Phó chủ tịch 

3.  Đoàn Đức Huynh  Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Nghĩa Thư ký 

4.  Lê Hữu Vọng Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Nghĩa Giám thị 

5.  Trần Việt Hà Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Nghĩa Giám thị 

6.  Nguyễn Đình Tú Giáo viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Nghĩa Giám thị 

7.  Phạm Xuân Lưu Giáo viên THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Giám thị 

8.  Nguyễn Ngọc Cường Giáo viên THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa Giám thị 

9.  Nguyễn Hoa Huệ Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Nghĩa Thành viên 

10.  Nguyễn Thị Hoa Nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Nghĩa Phục vụ 

11.  Đinh Trọng Tín Nhân viên THCS Nguyễn Tất Thành Gia Nghĩa Phục vụ, bảo vệ 

 Danh sách hội đồng gồm 11 thành viên./.    

 

 


